
Phụ biểu 01: Tổng hợp văn bản chỉ đạo, triển khai của địa phương thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg 
ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ (từ năm 2011 đến 1/7/2016)
(Kèm theo Công văn số 369/KL-QLR, ngày 28/6/2016 của Cục Kiểm lâm)

	TT
	Tên Văn bản
	Kết quả
	Số người tham gia
	Ghi chú

	
	
	Đã thực hiện
	Chưa thực hiện
	
	

	1
	Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện ....
	
	 
	 
	 

	2
	- Xây dựng Phương án triển khai Chỉ thị ...
- Kế hoạch thực hiện Chị thị ....
	
	 
	 
	

	3
	Ban hành các văn bản chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Chỉ thị 
- Tỉnh ủy, huyện ủy (nếu có)
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; huyện
	
	 
	 
	

	4
	Thành lập các đoàn công tác kiểm tra thực hiện Chỉ thị
- Thành lập bao nhiêu đoàn kiểm tra liên ngành
- Số lượt kiểm tra
	
	 
	 
	

	5
	Mở hội nghị triển khai Chỉ thị: Cấp tỉnh, huyện, xã
	
	
	
	

	6
	................................................
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Phụ biểu 02: Biến động diện tích rừng các tỉnh 
(Kèm theo Công văn số 369/KL-QLR, ngày 28/6/2016 của Cục Kiểm lâm)
ĐVT: ha
	TT
	 Tổng diện tích có rừng 
	Diện tích trong quy hoạch 3 loại rừng 
	Diện tích ngoài 3 loại rừng
	Độ che phủ rừng (%)

	
	
	 Tổng 
	Chia theo nguồn gốc
	Chia theo mục đích sử dụng 
	
	

	
	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	Đặc dụng
	Phòng hộ
	Sản xuất
	
	

	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Phụ biểu 03: Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất Lâm nghiệp của tỉnh năm 2015 
(Kèm theo Công văn số 369/KL-QLR, ngày 28/6/2016 của Cục Kiểm lâm)
ĐVT: ha
	TT
	Tình trạng sử dụng
	Tổng 

	BQL rừng ĐD
	BQL rừng PH
	Doanh nghiệp NN
	DN ngoài QD  
	DN 100%
 vốn NN
	Hộ gia đình,
cá nhân
	Cộng 
đồng
	Đơn vị vũ trang
	UBND

	Các tổ chức khác

	 
	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	ĐÃ GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Không có tranh chấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Rừng tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Rừng trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đất chưa có rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đang có tranh chấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Rừng tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Rừng trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đất chưa có rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CHƯA GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Không có tranh chấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Rừng tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Rừng trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đất chưa có rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đang có tranh chấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Rừng tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Rừng trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đất chưa có rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Phụ biểu 04: Thực trạng đất đai các Công ty Lâm nghiệp của tỉnh và sau sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP 
(Kèm theo Công văn số 369/KL-QLR, ngày 28/6/2016 của Cục Kiểm lâm)
ĐVT: ha
	 
 TT
 
	 
Tỉnh 
	Diện tích đất trước sắp xếp đổi mới theo NĐ 118
	Diện tích đất sau khi SXĐM theo phương án tổng thể được phê duyệt theo NĐ 118
	Diện tích đất trả lại địa phương theo phương án tổng thể được phê duyệt theo NĐ 118

	
	
	Trong đó diện tích có rừng
	Tổng số (gồm cả đất chưa có rừng)
	Trong đó diện tích có rừng
	Tổng số (gồm cả đất chưa có rừng)
	Trong đó diện tích có rừng

	
	
	Rừng sản xuất là RTN
	Rừng sản xuất là RT
	Rừng phòng hộ
	
	Rừng sản xuất là RTN
	Rừng sản xuất là RT
	Rừng phòng hộ
	
	Rừng sản xuất là RTN
	Rừng sản xuất là RT
	Rừng phòng hộ

	Toàn TỈNH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Phụ biểu 05: Tổng hợp tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất Lâm nghiệp thực hiện các năm 
(Kèm theo Công văn số 369/KL-QLR, ngày 28/6/2016 của Cục Kiểm lâm)

	TT
	 Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp chuyển đổi 
	Chia theo mục đích chuyển đổi 
	Ghi chú

	
	
	 Tổng 
	Dự án chuyển đổi Thủy điện
	Dự án chuyển đổi trồng cây cao su 
	Dự án chuyển đổi khác
	

	
	
	
	Số Dự án
	Diện tích rừng và đất lâm nghiệp chuyển đổi
(ha)
	Số Dự án
	Diện tích rừng và đất lâm nghiệp chuyển đổi
(ha)
	Số Dự án
	Diện tích rừng và đất lâm nghiệp chuyển đổi
(ha)
	

	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Phụ biểu 06: Tổng hợp tình hình các dự án bị đình chỉ
	TT
	Tổng số dự án đình chỉ
	Tổng diện tích (ha)
	Đất có rừng
(ha)
	Đất không có rừng
(ha)

	2015
	
	
	
	

	2014
	
	
	
	

	2013
	
	
	
	

	2012
	
	
	
	

	2011
	
	
	
	


(Kèm theo Công văn số 369/KL-QLR, ngày 28/6/2016 của Cục Kiểm lâm)


























Phụ biểu 07: Thống kê các xưởng mộc chế biến Lâm sản trên địa bàn tỉnh
(Kèm theo Công văn số 369/KL-QLR, ngày 28/6/2016 của Cục Kiểm lâm)

	TT
	Tổng số cơ sở chế biến lâm sản
	Các doanh nghiệp
	Các hộ, cá nhân chế biến lâm sản
	Cơ sở chế biến lâm sản bị đình chỉ

	2015
	
	
	
	

	2014
	
	
	
	

	2013
	
	
	
	

	2012
	
	
	
	

	2011
	
	
	
	

	2010
	
	
	
	



Ghi chú: Tổng hợp số cơ sở chế biến lâm sản hàng năm và các đơn vị bị đình chỉ do vi phạm


